
BS NguyễnVăn Phong

Khoa Ung bướu

BVĐK tỉnh QuảngTrị

MELANOMA











Các loại ung thư da

Ung thư da

Nonmelano
ma

Tế bào đáy

Tế bào vảy

Khác

--Merkel cell

--Apocrine gland

--Cutaneous T-cell 
lymphoma

--Khác

Melanoma



MELANOMA

 Nguồn gốc: tb hắc tố trên da hoặc cơ quan khác, chủ yếu ở
da

 Rất ác tính

 Di căn sớm

 Gây tử vong cao

 Điều trị chính là phẫu thuật



Lâm sàng

 U: 70% trên các nốt ruồi bẩm sinh, dạng khối hoặc thành

nấm, u hoại tử, loét, màu đen nhánh

 The ‘ugly duckling’

 Hạch: hay di căn hạch sớm, hạch to nhanh

 Di căn: phổi , não, gan.









The ‘ugly duckling’



Nguyên tắc sinh thiết

 Không chọc hút vì

melanoma lỏng lẻo, dễ
di chuyển đi xa.

 Áp lam

 Sinh thiết trọn u



ĐỘT BIẾN GEN



CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

 SIÊU ÂM

 CTSCAN

 MRI

 PET CT

 XẠ HÌNH XƯƠNG



Giai đoạn





Nguyên tắc điều trị
 Giai đoạn tại chỗ tại vùng => Phẫu thuật, xạ trị

 Giai đoạn tiến xa di căn=> Liệu pháp toàn thân

 Phẫu thuật có vai trò quan trọng giúp chẩn đoán và điều trị



Giai đoạn tại chỗ tại vùng



GĐ tiến xa di căn

 Hóa chất

 Nhắm trúng đích

 Liệu pháp miễn dịch



Nhắm trúng đích



LIỆU PHÁP MIỄN DỊCH




